Mục 26

BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC MÁY, THIẾT BỊ 
NÔNG NGHIỆP

	Mô tả hàng hang hóa
	Mã HS

	Thiết bị phun dùng trong nông nghiệp
	8424

	- Bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai hoạt động bằng tay
	84244110

	- Bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai hoạt động bằng động cơ
	

	- - Bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai hoạt động bằng động cơ đốt trong
	84244120

	- - Bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai hoạt động bằng động cơ điện
	84244190

	Máy gặt đập liên hợp
	84335100

	Máy cắt cỏ làm vườn loại cầm tay
	84332000

	Máy kéo dùng trong nông nghiệp
	

	-- Công suất không quá 18 kW
	87019110

	-- Công suất trên 18 kW nhưng không quá 37 kW
	87019210

	-- Công suất trên 37 kW nhưng không quá 75 kW
	87019310

	-- Công suất trên 75 kW nhưng không quá 130 kW
	87019410

	-- Công suất trên 130 kW
	87019510


